
Họ và tên: 

Lớp Thêm Sức 3 

Gặp Gỡ 5A 

Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-5)  

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúa Thánh Thần thƣờng đƣợc gọi bằng những danh hiệu 

nào? 

  a. Đấng Bảo Trợ.     b. Đấng An Ủi.   

  c. Đấng Ban Sự Sống.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Chúa Thánh Thần không đƣợc diễn tả bằng biểu tƣợng nào? 

  a. Chim Bồ Câu.      b. Việc Xức Dầu.   

  c. Nước Hằng Sống.    d. Chim Bồ Nông. 
 

03. Ai là Ngôi Ba Thiên Chúa?  

  a. Đức Chúa Cha.     b. Đức Chúa Con.   

c. Chúa Thánh Thần.           d. Ba Ngôi Thiên Chúa. 
 

04. Cựu Ƣớc giới thiệu Chúa Thánh Thần là gì của Thiên Chúa? 

  a. Sự khôn ngoan.   b. Hơi thở.    c. Quyền năng. d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Ơn nào không thuộc 7 ơn Chúa Thánh Thần? 

  a. Ơn thông minh.    b. Ơn sức mạnh.   c. Ơn toàn xá. d. Ơn biết kính sợ Thiên Chúa. 
 

06. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các Kitô hữu thế nào? 

  a. Giúp các Kitô hữu sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa. 

  b. Dạy các Kitô hữu cầu nguyện. 

  c. Giúp các Kitô hữu  sống cho người khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

07. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh thế nào? 

  a. Xây dựng Hội Thánh.      b. Ban sức sống cho Hội Thánh. 

  c. Thánh hóa Hội Thánh.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin kitô giáo là mầu nhiệm nào? 

  a. Mầu nhiệm Nhập thể.      b. Mầu nhiệm Phục sinh. 

  c. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.    d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhƣng mỗi Ngôi biểu lộ một nét riêng biệt: Chúa 

Cha tạo dựng, Chúa Thánh Thần thánh hóa, Chúa Con làm gì?  

  a. Rao giảng Lời Chúa.   b. Làm nhiều phép lạ.   c. Cứu chuộc.   d. Dạy dỗ con người. 
 

10. Cố gắng làm tròn bổn phận là dấu hiệu của ngƣời gì?  

  a. Người yêu Chúa.      b. Người trưởng thành.    

  c. Người chủ gia đình.     d. Người lãnh đạo. 
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II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

1. Ba Ngôi có cùng một 

hoạt động duy nhất, 

nhưng mỗi Ngôi biểu lộ 

một nét riêng biệt: Chúa 

Con làm gì?  

2. Ai tỏ cho chúng ta 

biết mầu nhiệm Một 

Chúa Ba Ngôi?  

3. Chúa Thánh Thần đã 

dùng các ngôn sứ chuẩn 

bị cho dân Chúa đón 

nhận ai?  

4. Để luôn kết hợp với 

Chúa Ba Ngôi, chúng ta 

nên làm gì trước và sau 

mỗi công việc?  

5. Cố gắng làm tròn bổn 

phận là dấu hiệu của 

người thế nào?  

6. Ơn thứ bảy của Chúa 

Thánh Thần là ơn biết kính sợ ai?  

7. Ai thường được gọi là Đấng Bảo Trợ?  

8. Trước và sau mỗi công việc, chúng ta nên làm dấu thánh giá để luôn sống và làm việc 

trong ai?  

9. Ai hằng hướng dẫn đời sống và hoạt động của Chúa Giêsu từ lúc Nhập thể đến khi Phục 

sinh?  

10. Chúa Thánh Thần đã được ban tràn đầy trên các môn đệ trong ngày lễ gì?  

11. Chúa Thánh Thần giúp các Kitô hữu sẵn sàng đón nhận ai?  

12. Trong bất cứ con đường nên thánh nào, điều quan trọng nhất vẫn luôn là làm tròn điều 

gì hằng ngày của mình?  

13. Ai là Ngôi Ba Thiên Chúa?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp 

Gặp Gỡ 5A 

Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 1-5) 

 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. d. Chim Bồ Nông. 

03. c. Chúa Thánh Thần. 

04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. c. Ơn toàn xá. 

06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. c. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. 

09. c. Cứu chuộc. 

10. b. Người trưởng thành. 

 

 

II. Ô Chữ 

 

1. Cứu chuộc  

2. Thiên Chúa  

3. Đấng Cứu Thế  

4. Dấu thánh giá  

5. Trưởng thành 

6. Thiên Chúa   

7. Chúa Thánh Thần  

8. Chúa Ba Ngôi 

9. Chúa Thánh Thần  

10. Ngũ Tuần  

11. Thiên Chúa  

12. Bổn phận 

13. Chúa Thánh Thần   

 

Hàng dọc : Chúa Thánh Thần   

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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